
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1 CT1, Khu đô thị Nam Cường, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HẢI VƯƠNG

0108673096

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
Nhà hàng, quán ăn; Quán ăn tự phục vụ; Quán ăn nhanh; Cửa 
hàng bán đồ ăn mang về; Xe thùng bán kem; Xe bán hàng ăn 
lưu động; Hàng ăn uống trên phố, trong chợ.
Hoạt động nhà hàng, quán bar trên tàu, thuyền, phương tiện 
vận tải nếu hoạt động này không do đơn vị vận tải thực hiện 
mà được làm bởi đơn vị khác.

5610(Chính)

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết:
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, tại 
địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc hội nghị cơ quan, 
doanh nghiệp, đám cưới, các công việc gia đình khác....

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HẢI 
VƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI VUONG CONSULTING INVESTMENT 
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI VUONG STA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
 Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi 
đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu 
dùng tại chỗ của các quán bar, quán karaoke, quán rượu; quán 
giải khát có khiêu vũ (trong đó cung cấp dịch vụ đồ uống là 
chủ yếu); hàng bia, quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải 
khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán 
chè, xe bán rong đồ uống...

5630

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa cồn.

4633

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

11. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

12. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

15. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

16. Bán buôn tổng hợp
( Trừ đấu giá)

4690
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17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú cho khách du lịch, khách trọ, 
hàng ngày hoặc hàng tuần, nhìn chung là ngắn hạn. Các cơ sở 
lưu trú bao gồm loại phòng thuê có sẵn đồ đạc, hoặc loại căn 
hộ khép kín có trang bị bếp và dụng cụ nấu ăn, có hoặc không 
kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, có thể đi kèm với các 
dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là, bể bơi, 
phòng tập, dịch vụ giải trí, phòng họp và thiết bị phòng họp;
Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; biệt thự du 
lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà khách, nhà 
nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; làng 
sinh viên, ký túc xá sinh viên; nhà điều dưỡng.

5510

24. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn là các 
phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc xá 
sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà tập 
thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch.

5590

25. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

26. Quảng cáo 7310

27. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:
Hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

7810

29. Cung ứng lao động tạm thời 7820

30. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

31. Đại lý du lịch 7911

32. Điều hành tua du lịch 7912

33. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

34. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

35. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ BÁ ĐOÀN Số 6/35/117 
đường Xuân 
Đỉnh, TDP 1, 
Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0010790118
00

2 ĐỖ THÀNH 
VĨNH

Số 6/35/117 
đường Xuân 
Đỉnh, TDP1, 
Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0010760109
00

36. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

37. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Hoạt động thương mại điện tử (website thương mại điện tử bán 
hàng qua mạng internet, qua mạng viễn thông di đông) 
 Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh  

8299

40. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

41. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

42. Hoạt động thể thao khác 9319

43. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

44. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

45. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
QUANG MINH

Tổ dân phố số 4, 
Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0010770181
39

4 LÊ HOÀI NAM Số 9/43/155 
đường Cầu Giấy, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0010740034
57

5 PHẠM MINH 
NGUYÊN

Số 13 phố Cao 
Thắng, Phường 
Yết Kiêu, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0010770113
17

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079011800
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6/35/117 đường Xuân Đỉnh, TDP 1, Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6/35/117 đường Xuân Đỉnh, TDP 1, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ BÁ ĐOÀN Nam

15/08/1979 Kinh Việt Nam

08/06/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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